
DANH MỤC THÔNG TIN TỪ  

ĐIỀU TRA KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ THEO VÙNG ĐỊA LÝ 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1.  Nhân khẩu bình quân 1 hộ chia theo 5 nhóm thu nhập và tỉnh/thành 

phố 

Tỉnh/thành phố; 5 nhóm thu 

nhập 2002-2020 

2. Cơ cấu lượt người khám chữa bệnh ngoại trú trong 12 tháng qua chia 

theo loại cơ sở y tế và tỉnh/thành phố Tỉnh\Thành phố; Loại cơ sở y tế 2004-2020 

3. Cơ cấu lượt người khám chữa bệnh nội trú trong 12 tháng qua chia 

theo loại cơ sở y tế và tỉnh/thành phố Tỉnh\Thành phố; Loại cơ sở y tế 2004-2020 

4. Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng chia theo nguồn thu và 

tỉnh/thành phố 

Tỉnh\Thành phố; Nguồn thu 

2002-2020 

5. Cơ cấu thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng chia theo nguồn thu và 

tỉnh/thành phố 

Tỉnh\Thành phố; Nguồn thu 

2002-2020 

6. Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng chia theo 5 nhóm thu nhập và 

tỉnh/thành phố 

Tỉnh\Thành phố; 5 nhóm thu 

nhập 2002-2020 

7. Cơ cấu hộ có nhà ở chia theo loại nhà và tỉnh/thành phố Tỉnh\Thành phố; Loại nhà 2002-2020 

8. Diện tích ở bình quân 1 nhân khẩu chia theo loại nhà và tỉnh/thành 

phố Tỉnh\Thành phố; Loại nhà 2004-2020 

9. Cơ cấu hộ chia theo nguồn thắp sáng chính của hộ và tỉnh, thành phố Tỉnh\Thành phố; Nguồn thắp 

sáng chính của hộ 2002-2020 

10. Tỷ lệ hộ nghèo chia theo vùng và tỉnh/thành phố Tỉnh\Thành phố; Vùng KT-XH 2006-2020 

 


